
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG 422
DỰ TOÁN BỔ SUNG THU, CHI NSNN GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày       /9/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

II Dự toán chi NSNN 5.248.000      5.248.000    1.754.000     455.000      1.299.000  96.210     90.089      118.640     67.800    35.380   11.030    11.640    45.360    62.700   86.940      37.690   31.240      294.452   100.760  69.840  35.330  78.350    277.350    

1 Sự nghiệp Giáo dục 3.494.000      3.494.000    -                 -              96.210     90.089      118.640     67.800    35.380   11.030    11.640    45.360    62.700   86.940      37.690   31.240      294.452   100.760  69.840  35.330  78.350    277.350    

1.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ 3.199.548      3.199.548    -                 96.210     90.089      118.640     67.800    35.380   11.030    11.640    45.360    62.700   86.940      37.690   31.240      -           100.760  69.840  35.330  78.350    277.350    

Kinh phí chi trả chênh lệch tăng thêm 

do thăng hạng viên chức       3.199.548 3.199.548    -                 96.210     90.089      118.640     67.800    35.380   11.030    11.640    45.360    62.700   86.940      37.690   31.240      100.760  69.840  35.330  78.350    277.350    

1.2

Kinh phí chi thường xuyên không giao 

tự chủ 294.452         294.452       -                 -           -            -             -         -         -          -          -          -         -            -         -            294.452   -          -        -        -         -            

Kinh phí chi trả chênh lệch tăng thêm 

do thăng hạng viên chức          294.452 294.452       -                 294.452   

2 Sự nghiệp đào tạo 1.299.000      1.299.000    1.299.000     -              1.299.000  -           -            -             -         -         -          -          -          -         -            -         -            -          -        -        -         -            

2.1

Kinh phí chi thường xuyên không giao 

tự chủ 1.299.000      1.299.000    1.299.000     1.299.000  

Kinh phí bổi Dưỡng tiếng Trung Quốc 

cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Điện Biên năm 2026       1.299.000 1.299.000    1.299.000     1.299.000  

2 Chi quản lý hành chính 455.000         455.000       455.000         455.000      -             -          

2.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 455.000         455.000       455.000         455.000      -          

Chế độ thôi việc của Công chức theo 

Nghị định số 170/2025/NĐ-Cp          455.000 455.000       455.000        455.000     -          

-               
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG 422
DỰ TOÁN BỔ SUNG THU, CHI NSNN GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày       /9/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

A B

II Dự toán chi NSNN

1 Sự nghiệp Giáo dục

1.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

Kinh phí chi trả chênh lệch tăng thêm 

do thăng hạng viên chức

1.2

Kinh phí chi thường xuyên không giao 

tự chủ

Kinh phí chi trả chênh lệch tăng thêm 

do thăng hạng viên chức

2 Sự nghiệp đào tạo

2.1

Kinh phí chi thường xuyên không giao 

tự chủ

Kinh phí bổi Dưỡng tiếng Trung Quốc 

cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Điện Biên năm 2026

2 Chi quản lý hành chính

2.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Chế độ thôi việc của Công chức theo 

Nghị định số 170/2025/NĐ-Cp
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Đơn vị tính nghìn đồng
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10

27.683     115.110   66.980   22.010    4.700      118.670  106.960    40.350      235.636    378.180    270.800     122.700    166.140      36.640      93.120       96.960       40.560     

27.683     115.110   66.980   22.010    4.700      118.670  106.960    40.350      235.636    378.180    270.800     122.700    166.140      36.640      93.120       96.960       40.560     

27.683     115.110   66.980   22.010    4.700      118.670  106.960    40.350      235.636    378.180    270.800     122.700    166.140      36.640      93.120       96.960       40.560     

27.683     115.110   66.980   22.010    4.700      118.670  106.960    40.350      235.636    378.180    270.800     122.700    166.140      36.640      93.120       96.960       40.560     

-           -           -         -          -          -          -            -            -            -            -             -            -              -            -             -             -           

-           -           -         -          -          -          -            -            -            -            -             -            -              -            -             -             
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